
STT Mã lớp Môn Giảng viên Ngày thi Ca thi Phòng thi Thứ Ghi chú

1 151_2DC010_09OT2C Kỹ năng giao tiếp T.S Nguyễn Văn Chung 21/12/2015
Ca 3 

(13:30)
Hội trường B 2

2 151_2DC010_09OT3C Kỹ năng giao tiếp T.S Nguyễn Văn Chung 21/12/2015
Ca 4 

(15:30)
Hội trường B 2

3 151_2DC010_09QTPNC_09TAOPNC Kỹ năng giao tiếp ThS Huỳnh Anh Bình 22/12/2015
Ca 1 

(07:30)
Curie 7 3

4 151_2CS1042_09QT3C (N1)_09XNC
Pháp luật đai cương và luật chuyên 

ngành
Luật sư Trần Văn Dầu 23/12/2015

Ca 1 

(07:30)
Curie 9 4

5 151_2CS1042_09QT3C_N2
Pháp luật đai cương và luật chuyên 

ngành
Luật sư Trần Văn Dầu 23/12/2015

Ca 2 

(09:30)
Curie 9 4

6 151_2DT019_09DTC_N1 Điện tử cơ bản ThS Bốc Minh Trí 23/12/2015
Ca 3 

(13:30)
Descartes 8 4

7 151_2DT019_09DTC_N2 Điện tử cơ bản ThS Bốc Minh Trí 23/12/2015
Ca 4 

(15:30)
Descartes 8 4

8 151_2DC010_09MMC Kỹ năng giao tiếp ThS Đặng Viên Ngọc Trai 24/12/2015
Ca 1 

(07:30)
Hội trường B 5

9 151_2DC010_09DD3C Kỹ năng giao tiếp ThS Đặng Viên Ngọc Trai 24/12/2015
Ca 2 

(09:30)
Hội trường B 5

10 151_2CS2014_09VPC_N1 Kỹ năng giao tiếp T.S Nguyễn Văn Chung 25/12/2015
Ca 1 

(07:30)
Einstein 6 6

11 151_2CS2014_09VPC_N2 Kỹ năng giao tiếp T.S Nguyễn Văn Chung 25/12/2015
Ca 2 

(09:30)
Einstein 6 6

12 151_2CS2022_09CKC_N1 Dung sai kỹ thuật đo ThS Diệp Lâm Kha Tùng 25/12/2015
Ca 1 

(07:30)
Descartes 7 6

13 151_2CS2022_09CKC_N2 Dung sai kỹ thuật đo ThS Diệp Lâm Kha Tùng 25/12/2015
Ca 2 

(09:30)
Descartes 7 6

14 151_2DT018_09DTC_N1 An toàn điện Th.S Phạm Quốc Tiến 28/12/2015
Ca 1 

(07:30)
Curie 9 2

15 151_2DT018_09DTC_N2 An toàn điện Th.S Phạm Quốc Tiến 28/12/2015
Ca 2 

(09:30)
Curie 9 2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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16 151_2DD066_09DD2C_N1 LT Điều dưỡng cơ sở 1 ThS Nguyễn Hồ Phương Nga 28/12/2015
Ca 3 

(13:30)
Curie 7 2

17 151_2CK024_09CKC
Trang bị điện trong máy công 

nghiệp
Th.S Phạm Quốc Tiến 28/12/2015

Ca 3 

(13:30)
Hội trường B 2

18 151_2DD066_09DD2C_N2 LT Điều dưỡng cơ sở 1 ThS Nguyễn Hồ Phương Nga 28/12/2015
Ca 4 

(15:30)
Curie 7 2

19 151_2CS2014_09QT2C Kỹ năng giao tiếp ThS Đặng Viên Ngọc Trai 30/12/2015
Ca 1 

(07:30)
Curie 9 4

20 151_2CS2014_09QT4C Kỹ năng giao tiếp ThS Đặng Viên Ngọc Trai 30/12/2015
Ca 2 

(09:30)
Curie 9 4

21 151_2CS1014_09VPC_N1 Kinh tế vi mô ThS Nguyễn Bá Hoàng 30/12/2015
Ca 1 

(07:30)
Descartes 7 4

22 151_2CS1014_09VPC_N2 Kinh tế vi mô ThS Nguyễn Bá Hoàng 30/12/2015
Ca 2 

(09:30)
Descartes 7 4

23 151_2TH075_09QT1C_N1 Tin học cơ sở ThS Phan Thị Lệ Thu 30/12/2015 Ca 1+2 Curie 1 4

24 151_2TH074_09MMC Kiến trúc máy tính ThS Nguyễn Đặng Thế Vinh 30/12/2015
Ca 1 

(07:30)
Descartes 8 4

25 151_2XD086_09XDC Tin học ứng dụng xây dựng ThS Trần Quang Minh 30/12/2015
Ca 3 

(13:30)
Curie 1 4

26 151_2TH075_09KTC_N1 Tin học cơ sở CN Lâm Hồng Hải 04/01/2016
Ca 1 

(07:30)
Curie 5 2

27 151_2VP031_09VPC_N1 Kỹ năng soạn thảo VB ThS Đỗ Thuận Hải 04/01/2016
Ca 3 

(13:30)
Curie 7 2

28 151_2VP031_09VPC_N2 Kỹ năng soạn thảo VB ThS Đỗ Thuận Hải 04/01/2016
Ca 4 

(15:30)
Curie 7 2

29 151_2CS2014_09CKC Kỹ năng giao tiếp T.S Nguyễn Văn Chung 04/01/2016
Ca 3 

(13:30)
Hội trường B 2

30 151_2TH074_09TH1C_N1 Kiến trúc máy tính ThS Nguyễn Đặng Thế Vinh 04/01/2016
Ca 3 

(13:30)
Einstein 7 2
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31 151_2TH074_09TH1C_N2 Kiến trúc máy tính ThS Nguyễn Đặng Thế Vinh 04/01/2016
Ca 4 

(15:30)
Einstein 7 2

32 151_2CS2014_09ĐHC Kỹ năng giao tiếp T.S Nguyễn Văn Chung 04/01/2016
Ca 4 

(15:30)
Hội trường B 2

33 151_2TH075_09TH1C Tin học cơ sở CN Nguyễn Quang Vinh 05/01/2016
Ca 1 

(07:30)
Curie 6 3

34 151_2DH082_09ĐHC_N1 Nguyên lý thị giác GVC Vũ Hiền 05/01/2016
Ca 1 

(07:30)
Descartes 7 3

35 151_2DH082_09ĐHC_N2 Nguyên lý thị giác GVC Vũ Hiền 05/01/2016
Ca 2 

(09:30)
Descartes 7 3

36 151_2DD083_09DD3C_N1 Giải phẫu sinh lý mô T.Tuấn, C.Lệ, C.Lang 05/01/2016
Ca 1 

(07:30)
Curie 8 3

37 151_2DD083_09DD3C_N2 Giải phẫu sinh lý mô T.Tuấn, C.Lệ, C.Lang 05/01/2016
Ca 2 

(09:30)
Curie 8 3

38 151_2CS2014_09QT3C Kỹ năng giao tiếp ThS Đặng Viên Ngọc Trai 05/01/2016
Ca 3 

(13:30)
Curie 9 3

39 151_2DD066_09DD1C_N1 LT Điều dưỡng cơ sở 1 CN Vũ Thị Hồng Nhung 05/01/2016
Ca 3 

(13:30)
Curie 7 3

40 151_2DD066_09DD1C_N2 LT Điều dưỡng cơ sở 1 CN Vũ Thị Hồng Nhung 05/01/2016
Ca 4 

(15:30)
Curie 7 3

41 151_2CS2014_09QT1C Kỹ năng giao tiếp ThS Đặng Viên Ngọc Trai 05/01/2016
Ca 4 

(15:30)
Curie 9 3

42 151_2CS1014_09QT1C_N1 Kinh tế vi mô ThS Nguyễn Bá Hoàng 06/01/2016
Ca 1 

(07:30)
Curie 9 4

43 151_2CS1014_09QT1C_N2 Kinh tế vi mô ThS Nguyễn Bá Hoàng 06/01/2016
Ca 2 

(09:30)
Curie 9 4

44 151_2TH075_09QT3C_N1 Tin học cơ sở CN Nguyễn Quang Vinh 07/01/2016
Ca 1 

(07:30)
Curie 6 5

45 151_2CS1013_09QT2C_N1 Quản trị học TS Hồ Thiện Thông Minh 07/01/2016
Ca 1 

(07:30)
Curie 7 5
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46 151_2CS1013_09QT2C_N2 Quản trị học TS Hồ Thiện Thông Minh 07/01/2016
Ca 2 

(09:30)
Curie 7 5

47 151_2CS1042_09OT1C_09DTC
Pháp luật đai cương và luật chuyên 

ngành
ThS Mai Xuân Minh 07/01/2016

Ca 1 

(07:30)
Curie 9 5

48 151_2CS1042_09OT1C_09DTC
Pháp luật đai cương và luật chuyên 

ngành
ThS Mai Xuân Minh 07/01/2016

Ca 2 

(09:30)
Curie 9 5

49 151_2CS1013_09QT1C_N1 Quản trị học ThS Hà Minh Tiếp 07/01/2016
Ca 3 

(13:30)
Hội trường B 5

50 151_2CS1013_09QT1C_N2 Quản trị học ThS Hà Minh Tiếp 07/01/2016
Ca 4 

(15:30)
Hội trường B 5

51 151_2DD083_09DD2C_N1 Giải phẫu sinh lý mô T.Tuấn, C.Lệ, C.Lang 07/01/2016
Ca 3 

(13:30)
Curie 8 5

52 151_2DD083_09DD2C_N2 Giải phẫu sinh lý mô T.Tuấn, C.Lệ, C.Lang 07/01/2016
Ca 4 

(15:30)
Curie 8 5

53 151_2CS1042_09TA1C_09TA2C
Pháp luật đai cương và luật chuyên 

ngành
Luật sư Trần Văn Dầu 08/01/2016

Ca 1 

(07:30)
Curie 7 6

54 151_2CS1042_09TA1C_09TA2C
Pháp luật đai cương và luật chuyên 

ngành
Luật sư Trần Văn Dầu 08/01/2016

Ca 2 

(09:30)
Curie 7 6

55 151_2CS1013_09QT4C_N1 Quản trị học ThS Nguyễn Hồng Sơn 08/01/2016
Ca 3 

(13:30)
Curie 8 6

56 151_2CS1013_09QT4C_N2 Quản trị học ThS Nguyễn Hồng Sơn 08/01/2016
Ca 4 

(15:30)
Curie 8 6

57 151_2CS1014_09QT2C_N1 Kinh tế vi mô ThS Nguyễn Hồng Sơn 08/01/2016
Ca 3 

(13:30)
Curie 9 6

58 151_2CS1014_09QT2C_N2 Kinh tế vi mô ThS Nguyễn Hồng Sơn 08/01/2016
Ca 4 

(15:30)
Curie 9 6

59 151_2TH075_09QT4C_N1 Tin học cơ sở CN Huỳnh Văn Thanh 09/01/2016
Ca 1 

(07:30)
Curie 5 7

60 151_2CK058_09CKC Vẽ kỹ thuật 1 ThS Diệp Lâm Kha Tùng 09/01/2016
Ca 1 

(07:30)
Hội trường B 7
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61 151_1CS1022_09QT3C_N1 Marketing căn bản ThS Hồ Nhật Hưng 09/01/2016
Ca 1 

(07:30)
Curie 7 7

62 151_1CS1022_09QT3C_N2 Marketing căn bản ThS Hồ Nhật Hưng 09/01/2016
Ca 2 

(09:30)
Curie 7 7

63 151_2CS1022_09QT2C_N1 Marketing căn bản ThS Hà Minh Tiếp 09/01/2016
Ca 3 

(13:30)
Curie 8 7

64 151_2CS1022_09QT2C_N2 Marketing căn bản ThS Hà Minh Tiếp 09/01/2016
Ca 4 

(15:30)
Curie 8 7

65 151_2CS1043_09OT2C
An toàn lao động và môi trường 

CN

ThS Nguyễn Đắc Khánh 

Hưng
09/01/2016

Ca 3 

(13:30)
Hội trường B 7

66 151_2CS1043_09OT3C
An toàn lao động và môi trường 

CN

ThS Nguyễn Đắc Khánh 

Hưng
09/01/2016

Ca 4 

(15:30)
Hội trường B 7

67 151_2CS1013_09QT3C_N1 Quản trị học TS Hồ Thiện Thông Minh 11/01/2016
Ca 1 

(07:30)
Curie 8 2

68 151_2CS1013_09QT3C (N2__09QTPNC Quản trị học TS Hồ Thiện Thông Minh 11/01/2016
Ca 2 

(09:30)
Curie 8 2

69 151_2CS1020_09QT4C_N1 Lý thuyết tài chính tiền tệ CH Nguyễn Thanh Toàn 11/01/2016
Ca 1 

(07:30)
Descartes 7 2

70 151_2CS1020_09QT4C_N2 Lý thuyết tài chính tiền tệ CH Nguyễn Thanh Toàn 11/01/2016
Ca 2 

(09:30)
Descartes 7 2

71 151_2NN028_09TA2C Speaking 1 (Kỹ năng nói 1) CN Châu Nguyên Thảo 11/01/2016
Ca 1 

(07:30)
Descartes 1 2

72 151_2CS1022_09QT1C_N1 Marketing căn bản ThS Hà Minh Tiếp 11/01/2016
Ca 3 

(13:30)
Descartes 7 2

73 151_2CS1022_09QT1C_N2 Marketing căn bản ThS Hà Minh Tiếp 11/01/2016
Ca 4 

(15:30)
Descartes 7 2

74 151_2CS1042_09TA3C
Pháp luật đai cương và luật chuyên 

ngành
Luật sư Trần Văn Dầu 11/01/2016

Ca 3 

(13:30)
Curie 7 2

75 151_2CS1042_09TA4C
Pháp luật đai cương và luật chuyên 

ngành
Luật sư Trần Văn Dầu 11/01/2016

Ca 4 

(15:30)
Curie 7 2
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76 07XDC_08XDC_09XDC Địa chất công trình CN Lê Hải Dương 12/01/2016
Ca 3 

(13:30)
Descartes 8 3

77 151_2TH075_09MMC_N1 Tin học cơ sở CN Huỳnh Văn Thanh 13/01/2016
Ca 1 

(07:30)
Curie 1 4

78 151_2TH075_09MMC_N2 Tin học cơ sở CN Huỳnh Văn Thanh 13/01/2016
Ca 2 

(09:30)
Curie 1 4

79 151_2DD066_09DD3C_N1 LT Điều dưỡng cơ sở 1 ThS Nguyễn Hồ Phương Nga 13/01/2016
Ca 1 

(07:30)
Curie 8 4

80 151_2DD066_09DD3C_N2 LT Điều dưỡng cơ sở 1 ThS Nguyễn Hồ Phương Nga 13/01/2016
Ca 2 

(09:30)
Curie 8 4

81
151_2TH075_09QT3C_N2_09KTC_N2_

09TCC
Tin học cơ sở ThS Phan Thị Lệ Thu 13/01/2016

Ca 3 

(13:30)
Curie 5 4

82 151_2OT081_09OT2C Động cơ đốt trong CH Hoàng Phúc Bảo 13/01/2016
Ca 3 

(13:30)
Hội trường B 4

83 151_2OT081_09OT3C Động cơ đốt trong ThS Nguyễn Văn Đại 13/01/2016
Ca 4 

(15:30)
Hội trường B 4

84 151_2NN016_09TA1C
Practical English Phonetics 1 (Ngữ 

âm thực hành 1)
ThS Vũ Thụy An 14/01/2016

Ca 1 

(07:30)
Curie 7 5

85 151_2NN016_09TA2C
Practical English Phonetics 1 (Ngữ 

âm thực hành 1)

CN Nguyễn Ngọc Phương 

Thy
14/01/2016

Ca 2 

(09:30)
Curie 7 5

86 151_2NN012_09TA4C Grammar 1 (Ngữ pháp 1) CN Trương Thị Thanh Cảnh 14/01/2016
Ca 3 

(13:30)
Curie 8 5

87 151_2CS1013_09KTC (N1)_09TCC Quản trị học ThS Lê Thái Sơn 15/01/2016
Ca 1 

(07:30)
Descartes 7 6

88 151_2CS1013_09KTC_N2 Quản trị học ThS Lê Thái Sơn 15/01/2016
Ca 2 

(09:30)
Descartes 7 6

89 151_2TH041_09CKC_N1 Toán cao cấp 1 ThS Bùi Đức Nam 15/01/2016

Ca 1 

(07:30)

(7:30)

Curie 9 6

90 151_2CS1042_09QTPNC_09TAOPNC
Pháp luật đai cương và luật chuyên 

ngành
ThS Mai Xuân Minh 15/01/2016

Ca 1 

(07:30)
Curie 7 6
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91 151_2TH041_09CKC_N2 Toán cao cấp 1 ThS Bùi Đức Nam 15/01/2016
Ca 2 

(09:30)
Curie 9 6

92 151_2CS1042_09OT2C
Pháp luật đai cương và luật chuyên 

ngành
Luật sư Trần Văn Dầu 15/01/2016

Ca 3 

(13:30)
Hội trường B 6

93 151_2CS1042_09OT3C
Pháp luật đai cương và luật chuyên 

ngành
Luật sư Trần Văn Dầu 15/01/2016

Ca 4 

(15:30)
Hội trường B 6

94 151_2CS1011_09KTC_09TCC_N1 Nguyên lý kế toán
ThS Nguyễn Thị Thanh 

Thiện
16/01/2016

Ca 1 

(07:30)
Hội trường B 7

95 151_2CS1011_09KTC_09TCC_N2 Nguyên lý kế toán
ThS Nguyễn Thị Thanh 

Thiện
16/01/2016

Ca 2 

(09:30)
Hội trường B 7

96 151_2CS1014_09QT3C_N1 Kinh tế vi mô ThS Nguyễn Bá Hoàng 16/01/2016
Ca 1 

(07:30)
Curie 9 7

97 151_2CS1014_09QT3C_N2 Kinh tế vi mô ThS Nguyễn Bá Hoàng 16/01/2016
Ca 2 

(09:30)
Curie 9 7

98 151_2CS1013_09VPC_N1 Quản trị học ThS Hồ Nhật Hưng 16/01/2016
Ca 3 

(13:30)
Curie 7 7

99 151_2CS1013_09VPC_N2 Quản trị học ThS Hồ Nhật Hưng 16/01/2016
Ca 4 

(15:30)
Curie 7 7

100 151_2CS1043_09OT1C
An toàn lao động và môi trường 

CN
ThS Đỗ Thị Phương Khanh 18/01/2016

Ca 1 

(07:30)
Curie 9 2

101 151_2NN012_09TAOPNC Grammar 1 (Ngữ pháp 1) CN Trương Thị Thanh Cảnh 18/01/2016
Ca 1 

(07:30)
Einstein 1 2

102 151_2NN028_09TA1C Speaking 1 (Kỹ năng nói 1) ThS Lưu Chí Viễn 18/01/2016
Ca 1 

(07:30)
Descartes 1 2

103 151_2CS1043_09CKC
An toàn lao động và môi trường 

CN
ThS Đỗ Thị Phương Khanh 18/01/2016

Ca 2 

(09:30)
Curie 9 2

104 151_2TH075_09QT2C_N1 Tin học cơ sở CN Lâm Hồng Hải 18/01/2016
Ca 3 

(13:30)
Curie 5 2

105 151_2NN012_09TA2C Grammar 1 (Ngữ pháp 1) CN Chu Văn Bình 19/01/2016
Ca 1 

(07:30)
Hội trường B 3
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106 151_2NN028_09TA3C Speaking 1 (Kỹ năng nói 1) CN Trương Thị Thanh Cảnh 19/01/2016
Ca 3 

(13:30)
Descartes 1 3

107 151_2NN028_09TA4C Speaking 1 (Kỹ năng nói 1) ThS Đoàn Thị Diễm Chinh 19/01/2016
Ca 3 

(13:30)
Descartes 2 3

108 07XDC_08XDC_09XDC Cơ học kết cấu CN Lê Hải Dương 19/01/2016
Ca 4 

(15:30)
Hội trường B 3

109 151_2NN028_09TAOPNC Speaking 1 (Kỹ năng nói 1)
CN Nguyễn Ngọc Phương 

Thy
20/01/2016

Ca 1 

(07:30)
Descartes 1 4

110 151_2CS1014_09KTC_N1 Kinh tế vi mô ThS Nguyễn Bá Hoàng 20/01/2016
Ca 1 

(07:30)
Descartes 7 4

111 151_2CS1014_09KTC (N2)_09TCC Kinh tế vi mô ThS Nguyễn Bá Hoàng 20/01/2016
Ca 2 

(09:30)
Descartes 7 4

112 151_2DT022_09DTC_N1 Đo lường điện và thiết bị đo Th.S Phạm Quốc Tiến 20/01/2016
Ca 1 

(07:30)
Curie 9 4

113 151_2DT022_09DTC_N2 Đo lường điện và thiết bị đo Th.S Phạm Quốc Tiến 20/01/2016
Ca 2 

(09:30)
Curie 9 4

114 07XDC_08XDC_09XDC Nền và móng 1 CN Lê Hải Dương 20/01/2016
Ca 4 

(15:30)
Curie 9 4

115 151_2TH041_09DTC_N1 Toán cao cấp 1 Th.S Huỳnh Ngọc Phước 21/01/2016
Ca 1 

(07:30)
Hội trường B 5

116 151_2TH041_09DTC_N2 Toán cao cấp 1 Th.S Huỳnh Ngọc Phước 21/01/2016
Ca 2 

(09:30)
Hội trường B 5

117 151_2NN016_09TA3C
Practical English Phonetics 1 (Ngữ 

âm thực hành 1)
CN Trương Thị Thanh Cảnh 21/01/2016

Ca 3 

(13:30)
Curie 8 5

118 151_2ĐH083_09ĐHC_N1 Photoshop cơ bản CN Nguyễn Văn Hoàng Vũ 22/01/2016
Ca 1 

(07:30)
Curie 6 6

119 151_2ĐH083_09ĐHC_N2 Photoshop cơ bản CN Nguyễn Văn Hoàng Vũ 22/01/2016
Ca 2 

(09:30)
Curie 6 6

120 151_2CS1042_09DD1C
Pháp luật đai cương và luật chuyên 

ngành
ThS Trần Thị Tuyết Oanh 22/01/2016

Ca 3 

(13:30)
Hội trường B 6
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121 151_2CS1042_09DD2C
Pháp luật đai cương và luật chuyên 

ngành
ThS Trần Thị Tuyết Oanh 22/01/2016

Ca 4 

(15:30)
Hội trường B 6

122 151_2NN012_09TA1C Grammar 1 (Ngữ pháp 1) ThS Lưu Chí Viễn 23/01/2016
Ca 1 

(07:30)
Curie 7 7

123 151_2TH075_09TAOPNC_09QTPNC Tin học cơ sở ThS Bùi Quốc Việt 23/01/2016
Ca 1 

(07:30)
Curie 5 7

124 151_2NN012_09TA3C Grammar 1 (Ngữ pháp 1) CN Huỳnh Uyên Thảo 23/01/2016
Ca 3 

(13:30)
Curie 8 7

125 151_2DD083_09DD1C_N1 Giải phẫu sinh lý mô T.Tuấn, C.Lệ, C.Lang 23/01/2016
Ca 3 

(13:30)
Curie 7 7

126 151_2DD083_09DD1C_N2 Giải phẫu sinh lý mô T.Tuấn, C.Lệ, C.Lang 23/01/2016
Ca 4 

(15:30)
Curie 7 7

127 151_2NN016_09TA4C
Practical English Phonetics 1 (Ngữ 

âm thực hành 1)
CN Trương Thị Thanh Cảnh 23/01/2016

Ca 4 

(15:30)
Curie 8 7

128 151_2TH075_09VPC_N2 Tin học cơ sở ThS Đỗ Thuận Hải 25/01/2016
Ca 1 

(07:30)
Curie 5 2

129 151_2CS1042_09QT1C_N1
Pháp luật đai cương và luật chuyên 

ngành
ThS Trần Thị Tuyết Oanh 25/01/2016

Ca 1 

(07:30)
Descartes 8 2

130 151_2CS1042_09QT1C_N2
Pháp luật đai cương và luật chuyên 

ngành
ThS Trần Thị Tuyết Oanh 25/01/2016

Ca 2 

(09:30)
Descartes 8 2

131 151_2TH075_09VPC_N1 Tin học cơ sở ThS Đỗ Thuận Hải 26/01/2016
Ca 1 

(07:30) 
Curie 5 3

132 151_2CS1020_09KTC_N1 Lý thuyết tài chính tiền tệ CH Nguyễn Thanh Toàn 26/01/2016
Ca 1 

(07:30)
Descartes 7 3

133 151_2CS1020_09KTC (N1)_09TCC Lý thuyết tài chính tiền tệ CH Nguyễn Thanh Toàn 26/01/2016
Ca 2 

(09:30)
Descartes 7 3

134 151_2CS1042_09QT2C_N1
Pháp luật đai cương và luật chuyên 

ngành
ThS Trần Thị Tuyết Oanh 26/01/2016

Ca 3 

(13:30)
Curie 8 3

135 151_2CS1042_09QT2C_N2
Pháp luật đai cương và luật chuyên 

ngành
ThS Trần Thị Tuyết Oanh 26/01/2016

Ca 4 

(15:30)
Curie 8 3
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136 151_2CS1042_09QT4C_N1 Marketing căn bản ThS Hà Minh Tiếp 26/01/2016
Ca 3 

(13:30)
Descartes 7 3

137 151_2CS1042_09QT4C_N2 Marketing căn bản ThS Hà Minh Tiếp 26/01/2016
Ca 4 

(15:30)
Descartes 7 3

138 151_2TH072_09MMC_N1 Cơ sở dữ liệu Th.S Nguyễn Phượng Hoàng 27/01/2016
Ca 1 

(07:30)
Curie 7 4

139 151_2TH072_09MMC_N2 Cơ sở dữ liệu Th.S Nguyễn Phượng Hoàng 27/01/2016
Ca 2 

(09:30)
Curie 7 4

140 151_2OT081_09OT1C_N1 Động cơ đốt trong ThS Nguyễn Văn Đại 27/01/2016
Ca 1 

(07:30)
Hội trường B 4

141 151_2OT081_09OT1C_N2 Động cơ đốt trong ThS Nguyễn Văn Đại 27/01/2016
Ca 2 

(09:30)
Hội trường B 4

142 151_2TH072_09TH1C_N1 Cơ sở dữ liệu Th.S Nguyễn Phượng Hoàng 27/01/2016
Ca 3 

(13:30)
Curie 7 4

143 151_2TH072_09TH1C_N2 Cơ sở dữ liệu Th.S Nguyễn Phượng Hoàng 27/01/2016
Ca 4 

(15:30)
Curie 7 4

144 151_2TH075_09ĐHC_N1 Tin học cơ sở CN Huỳnh Văn Thanh 28/01/2016
Ca 1 

(07:30)
Curie 6 5

145 151_2TH075_09ĐHC_N2 Tin học cơ sở CN Huỳnh Văn Thanh 28/01/2016
Ca 2 

(09:30)
Curie 6 5

146 151_2CS1042_09DD3C_N1
Pháp luật đai cương và luật chuyên 

ngành
ThS Trần Thị Tuyết Oanh 28/01/2016

Ca 1 

(07:30)
Curie 7 5

147 151_2CS1042_09DD3C_N2
Pháp luật đai cương và luật chuyên 

ngành
ThS Trần Thị Tuyết Oanh 28/01/2016

Ca 2 

(09:30)
Curie 7 5

148 151_2NN016_09TAOPNC
Practical English Phonetics 1 (Ngữ 

âm thực hành 1)
ThS Nguyễn Thị Kim Cương 28/01/2016

Ca 1 

(07:30)
Descartes 1 5

149 151_2TH073_09TH1C
Nhập môn lập trình (Lập trình cơ 

bản C)
ThS Trương Hoàng Phước 28/01/2016

Ca 3 

(13:30)
Curie 6 7

150 151_2CS1014_09QT4C_N1 Kinh tế vi mô TS.Lê Ngọc Uyển 28/01/2016
Ca 3 

(13:30)
Curie 8 5
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151 151_2CS1014_09QT4C_N2 Kinh tế vi mô TS.Lê Ngọc Uyển 28/01/2016
Ca 4 

(15:30)
Curie 8 5
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